
BẢNG TỔNG HỢP HAI MẶT GD HK1 - NH : 2013 - 2014Phòng GD&ĐT Krông Ana
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Lớp: 6A5. GVCN: Lưu Thị Hiền PhươngTrường THCS Lương Thế Vinh

TT25TK8.08.5ĐĐĐ7.39.07.58.47.28.09.36.97.5xAnhPhạm Thị Mai1

TT36TK7.57.7ĐĐĐ7.69.05.97.47.08.27.87.77.1xAnhNguyễn Thị Phương2

TT32TK7.78.0ĐĐĐ7.98.16.68.16.98.88.36.67.2xBôngTrần Thị Kim3

G11TG8.39.0ĐĐĐ8.68.59.37.68.17.48.78.07.4xChâuNguyễn Bảo4

G1TG8.98.4ĐĐĐ8.910.09.28.67.39.28.89.29.7xChiNguyễn Thị Kim5

G14TG8.28.6ĐĐĐ8.28.88.18.17.38.19.07.18.3xDươngĐào Thị Thùy6

G10TG8.48.9ĐĐĐ8.19.08.08.17.28.58.38.79.0ĐứcNguyễn Xuân7

G1TG8.98.6ĐĐĐ9.49.99.19.48.68.69.08.48.2xHoaLê Thị8

G4TG8.77.9ĐĐĐ8.69.69.08.57.98.68.69.29.5HoàngNguyễn Văn9

G16TG8.17.7ĐĐĐ8.48.77.28.47.47.98.98.58.2HoàngNguyễn Văn10

G11TG8.38.6ĐĐĐ7.99.58.18.47.37.88.38.98.5HòaNguyễn Bá11

TT17TK8.58.4ĐĐĐ8.98.88.99.47.68.08.68.37.9xHồngPhạm Thị12

TT21TK8.28.6ĐĐĐ8.49.47.38.87.78.19.18.06.6xHuệĐào Thị Hồng13

TT23TK8.18.9ĐĐĐ7.89.66.88.57.27.79.17.77.5xLâmNguyễn Thị14

G4TG8.78.5ĐĐĐ8.89.88.19.48.69.28.98.67.5xLinhNguyễn Thị Kiều15

TT29TK7.98.4ĐĐĐ6.78.98.18.57.28.17.97.47.7xLinhPhạm Thị Thùy16

TT30TK7.88.6ĐĐĐ7.17.97.68.76.87.78.97.66.7xLụaNguyễn Thị17

G111TG8.38.6ĐĐĐ7.39.36.79.27.18.38.38.89.5MinhNguyễn Xuân Hoàng18

TT17TK8.59.1ĐĐĐ8.89.49.38.77.48.18.98.27.0xMơLê Thị19

TT36TK7.58.1ĐĐĐ6.58.57.47.67.08.18.17.66.5xMyNguyễn Dương Hà20

TT32TK7.78.7ĐĐĐ8.18.57.38.56.68.07.66.66.8xMyNguyễn Dương Trà21

G14TG8.29.0ĐĐĐ6.69.56.68.47.47.79.18.29.5NamTrần Xuân22

G7TG8.69.1ĐĐĐ8.18.89.09.47.68.18.68.88.4xNgaPhạm Đình Kim23

G9TG8.57.5ĐĐĐ8.49.48.49.48.38.38.67.88.4xNguyênVũ Thị Thảo24

TT25TK8.08.8ĐĐĐ7.78.87.87.76.58.38.38.07.6NhạcTrần Thanh25

TT30TK7.87.9ĐĐĐ8.39.57.17.57.67.86.97.77.9xNhiHồ Nguyễn Yến26

TT21TK8.28.7ĐĐĐ8.28.38.19.57.68.18.67.77.2xNhungTrần Thị Hồng27

G1TG8.98.7ĐĐĐ8.79.79.79.27.98.48.98.78.7xOanhTrần Hà Kiều28

TT19TK8.47.7ĐĐĐ8.49.98.49.27.57.88.58.87.7xOanhĐinh Thị Kiều29

G7TG8.67.9ĐĐĐ8.09.98.98.87.68.68.48.68.9PhongNguyễn Hoàng30

TT325TK8.09.0ĐĐĐ8.08.06.97.87.58.18.38.17.8PhongNguyễn Thái31

TT35TK7.67.0ĐĐĐ7.69.48.36.46.88.38.56.66.6PhúcVũ Hoàng32

TT25TK8.08.7ĐĐĐ8.29.46.37.37.57.78.48.67.5xPhươngHoàng Thị33

TT20TK8.37.9ĐĐĐ8.39.17.88.97.18.29.08.97.7xThảoĐào Thị34

TT32TK7.77.9ĐĐĐ7.88.27.97.46.78.18.87.96.6xThảoTrịnh Thị Phương35

G4TG8.78.2ĐĐĐ8.99.88.18.58.08.69.08.79.6xTrangNguyễn Thị36

TT23TK8.18.2ĐĐĐ8.39.28.48.17.98.17.59.06.6xUyênNguyễn Thị Thảo37
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Tỉ lệ

37373737373737373737373737Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.66.97.06.57.06.47.56.96.46.6Bình quân khối

8.48.19.17.98.47.48.28.58.17.9Bình quân lớp
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GDCDN.NgữĐịaSửVănTinSinhLýToán

, Ngày 02  Tháng 01  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Minh Nga
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Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu

Võ Đăng Kha


